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(Thời gian làm bài 40 phút)
A. pHÇN TR¾C NGHIÖM: (6 điểm)
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1 (1 điểm):  Số  95 đọc là:
A.  Chín mươi năm       B.  Chín lăm            C.  Chín mươi lăm
Câu 2 (1 điểm):   48  +  2  - 20  =...  Số cần điền vào chỗ chấm là:
               A.  26                        B.  70                       C.  30
Câu 3 (1 điểm): Tìm x, biết:  x  -  45 =  13
       A.  x = 32                  B.  x = 58                 C.  x = 68                      
Câu 4 (1 điểm): 100cm =....... dm.   Số cần điền vào chỗ chấm là:
        A. 1		B. 10 			C. 100                  
Câu 5 (1 điểm): Trong hình vẽ bên có:
A. 3 hình tứ giác
B. 2 hình tứ giác
C. 4 hình tứ giác
Câu 6 (1 điểm): Hiệu là số lớn nhất có một chữ số, số trừ là 24, số bị trừ là:
        A.  15                         B.  33                         C.  38                                                                                       
B. TỰ LUẬN: (4 điểm)
Câu 7 (2,0 điểm): Đặt tính rồi tính: 
    a)    27 + 14                 b)   46 + 54                  c)    83 – 47              d) 100 - 28
        ..…………..             ……………..               .....................           ....................            
        ....................		......................	      .....................	       ....................
        .................... 		......................	      .....................	       ....................                           
Câu 8 (2,0 điểm): Một cửa hàng buổi sáng bán được 42 lít dầu và bán nhiều hơn buổi chiều 7 lít dầu. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít dầu?



HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN

A. pHÇN TR¾C NGHIÖM: (6 điểm)
   Mỗi câu khoanh đúng được 1,0 điểm
  Câu 1: C 
  Câu 2: C
  Câu 3: B
  Câu 4: B
  Câu 5: A
  Câu 6: B
 II- PHẦN TỰ LUẬN (4,0 điểm):
  Câu 7 (2,0 điểm):  Đặt tính và tính đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm:
                                   a)  41               b)  100            c)  36            d)  72                
  
  Câu 8 (2,0 điểm): - Ghi lời giải, phép tính, đơn vị đúng được 1,5 điểm;
                                - Ghi đáp số đúng được 0,5 điểm
                                                                           Giải :
                                              Số lít dầu buổi chiều cửa hàng bán được là: (0,5)
                                                                42  -  7  = 35 (l)                           (1)
                                                               Đáp số :   35l  dầu                        (0,5)
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